
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

     TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Biểu 3 

THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024-2025 

 

 Stt Nội dung 

Thông tin chi tiết theo yêu 

cầu về điều kiện mở ngành 

đào tạo 

Tệp  

đính 

kèm 

(nếu có) 

Đường dẫn trang 

Web 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1.  Ngành: 

Tự động 

hóa Công 

nghiệp  

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu 07,08 phụ lục V của Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP 

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

16/2021/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 59a,59b) 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

2.  Ngành: 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

Điện – 

Điện tử 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

45/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  



- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

15/2020/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 7a,7b) 

3.  Ngành: 

Điện 

Công 

nghiệp 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2019/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 2a,2b) 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

4.  Ngành: 

Điện tử 

Công 

nghiệp 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  



+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2019/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 3a,3b) 

5.  Ngành: 

Kỹ thuật 

máy lạnh 

và điều 

hòa 

không khí 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

27/2019/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 13a,13b) 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

6.  Ngành: 

Công 

nghệ Ô tô 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

46/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  



CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

27/2019/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 9a,9b) 

7.  Ngành: 

Công 

nghệ kỹ 

thuật Cơ 

khí  

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

45/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

15/2020/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 4a,4b) 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

8.  Ngành: 

Thú Y 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

52/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  



+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2019/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 19a,19b) 

9.  Ngành: 

Tiếng 

Hàn 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

40/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

10.  Ngành: 

Kế toán 

doanh 

nghiệp 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

41/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

11.  Ngành: 

Quản trị 

kinh 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

http://tec.tnu.edu.vn  



doanh 

Hệ: Cao 

đẳng 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

41/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

lên Web 

Nhà 

trường 

12.  Ngành: 

Quản lý 

bán hàng 

siêu thị 

Hệ: 

Trung 

cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

41/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  

13.  Ngành: 

Công 

nghệ 

thông tin 

Hệ: Cao 

đẳng, 

trung cấp 

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo các nội dung theo 

mẫu phụ lục IV của Nghị định 

số 143/2016/NĐ-CP  

- Chương trình đào tạo: 

+  Thực hiện theo Thông tư số 

44/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

+ Thực hiện theo Thông tư 

01/2024/TT- BLĐTBXH  

- Đội ngũ Nhà giáo: 

Tệp đính 

kèm đã 

được up 

lên Web 

Nhà 

trường 

http://tec.tnu.edu.vn  



+Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP (Điều 5, khoản 6, điểm b) 

+ Điều 5, 10 Thông tư số 

05/2024/TT-BLĐTBXH 

- Thiết bị, dụng cụ đào tạo: 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2019/TT-BLĐTBXH (Phụ 

lục 14a,14b) 

 

  

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2025 

KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 


